
PHỤ LỤC VIII 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN, ĐIỆN ẢNH 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO  

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND  ngày    tháng   năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

A. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Văn hóa và Thể thao  

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

I Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn 

1.  Thủ tục tổ 

chức biểu diễn 

nghệ thuật trên 

địa bàn quản 

lý (không 

thuộc trường 

hợp trong 

khuôn khổ hợp 

tác quốc tế của 

các hội chuyên 

ngành về nghệ 

thuật biểu diễn 

thuộc Trung 

ương, đơn vị 

sự nghiệp 

công lập có 

chức năng 

biểu diễn nghệ 

05 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Bộ phận Một 

cửa cấp tỉnh: 

- Sở Văn hóa 

và Thể thao:  

164 Đồng 

Khởi, phường 

Sài Gòn 

- Cơ sở 2: Tòa 

nhà Trung tâm 

hành chính 

tỉnh, đường Lê 

Lợi, phường 

Bình Dương. 

- Cơ sở 3: số 4 

Nguyễn Tất 

Thành, 

- Phí thẩm định: 

Mức thu phí thẩm định chương trình 

nghệ thuật biểu diễn như sau: 

TT 

Độ dài thời 

gian của một 

chương trình 

(vở diễn) biểu 

diễn nghệ 

thuật 

Mức thu phí 

(đồng/chương 

trình, vở diễn) 

1 Đến 50 phút 1.500.000 

2 
Từ 51 đến 100 

phút 
2.000.000 

3 
Từ 101 đến 

150 phút 
3.000.000 

- Nghị định số 

144/2020/NĐ-CP ngày 14 

tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về 

hoạt động nghệ thuật biểu 

diễn. 

- Thông tư số 

288/2016/TT-BTC ngày 

15 tháng 11 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định 

chương trình nghệ thuật 

biểu diễn; phí thẩm định 

nội dung chương trình trên 

băng, đĩa, phần mềm và 

trên vật liệu khác.  
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

thuật thuộc 

Trung ương) 

phường Bà 

Rịa 
4 

Từ 151 đến 

200 phút 
3.500.000 

5 
Từ 201 phút 

trở lên 
5.000.000 

 

Trường hợp miễn phí 

Miễn phí thẩm định chương trình nghệ 

thuật biểu diễn đối với chương trình 

phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại 

cấp quốc gia. 

Chương trình phục vụ nhiệm vụ chính 

trị, đối ngoại cấp quốc gia theo quy 

định tại Thông tư số 288/2016/TT-

BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định chương trình nghệ 

thuật biểu diễn; phí thẩm định nội 

dung chương trình trên băng, đĩa, phần 

mềm và trên vật liệu khác bao gồm: 

các hoạt động biểu diễn nghệ thuật 

nhân kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ 

ngoại giao với các nước, kỷ niệm ngày 

quốc khánh các nước tại Việt Nam; tổ 

chức nhân chuyến thăm của lãnh đạo 

cấp cao các nước đến Việt Nam; kỷ 

niệm ngày sinh nhật của một số lãnh tụ 

- Quyết định số 

3506/QĐ-BVHTTDL 

ngày 29 tháng 12 năm 

2021 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch về việc 

công bố thủ tục hành chính 

chuẩn hóa năm 2021 thuộc 

phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. 

- Quyết định số 

2623/QĐ-UBND ngày 22 

tháng 7 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh về việc ủy 

quyền cho Sở Văn hóa và 

Thể thao giải quyết các thủ 

tục hành chính và thực 

hiện nội dung quản lý Nhà 

nước của Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh 

về hoạt động nghệ thuật 

biểu diễn 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

các nước tại Việt Nam hoặc nhân kỷ 

niệm sự kiện đặc biệt của nước ngoài 

được tổ chức tại Việt Nam. 

- Lệ phí: Không. 

2.  Thủ tục tổ 

chức cuộc thi, 

liên hoan trên 

địa bàn quản 

lý (không 

thuộc trường 

hợp toàn quốc 

và quốc tế của 

các hội chuyên 

ngành về nghệ 

thuật biểu diễn 

thuộc Trung 

ương, đơn vị 

sự nghiệp 

công lập có 

chức năng 

biểu diễn nghệ 

thuật thuộc 

Trung ương) 

15 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận 

đủ     hồ sơ 

hợp lệ 

Không 

3.  Thủ tục tổ 

chức cuộc thi 

15 ngày 

làm việc 

Không 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

người đẹp, 

người mẫu 

kể từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

4.  Thủ tục ra 

nước ngoài dự 

thi người đẹp, 

người mẫu 

05 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận 

đủ    hồ sơ 

hợp lệ 

Không 

II Lĩnh vực Điện ảnh 

5.  Thủ tục cấp 

Giấy phép 

phân loại phim 

15 ngày kể 

từ ngày 

nhận được 

hồ sơ 

hợp  lệ 

Bộ phận Một 

cửa cấp tỉnh: 

- Sở Văn hóa 

và Thể thao:  

164 Đồng 

Khởi, phường 

Sài Gòn 

- Cơ sở 2: Tòa 

nhà Trung tâm 

hành chính 

tỉnh, đường Lê 

Lợi, phường 

Bình Dương. 

Không - Luật Điện ảnh ngày 15 

tháng 6 năm 2022. 

- Thông tư số 

17/2022/TT-BVHTTDL 

ngày 27 tháng 12 năm 

2022 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch về quy 

định các mẫu văn bản 

trong hoạt động điện ảnh. 

- Quyết định số 261/QĐ-

BVHTTDL ngày 15 tháng 

02 năm 2023 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 

về việc công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành, 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

- Cơ sở 3: số 4 

Nguyễn Tất 

Thành, 

phường Bà 

Rịa 

sửa đổi, bổ sung và thủ tục 

hành chính chị bãi bỏ 

trong lĩnh vực Điện ảnh 

thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 
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